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A. LÝ THUYẾT: Học sinh ôn các nội dung sau:
1. KHTN1: Động năng, thế năng, cơ năng. Công, công suất
2. KHTN2: Giới thiệu về chất hữu cơ. Hydrocarbon và nguồn nhiên liệu.
3. KHTN3: Khái quát di truyền học. Các quy luật di truyền của Mendel. Nucleic acid và gene. Tái bản DNA và phiên mã tạo RNA.
B. HÌNH THỨC KIỂM TRA: 
- Kết hợp trắc nghiệm và tự luận (70% trắc nghiệm, 30% tự luận)
C. BÀI TẬP THAM KHẢO

KHTN 1 (Phân môn Vật Lý)
Phần I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.
Câu 1. Ki – lô – oát giờ là đơn vị của
A. hiệu suất.                      B. công suất.		C. cơ năng.                  	D. công.
Câu 2. Vật nào sau đây không có khả năng sinh công? 
A. Dòng nước lũ đang chảy mạnh 			B. Viên đạn đang bay 
C. Búa máy đang rơi 				D. Hòn đá đang nằm trên mặt đất 
Câu 3. Một vật có khối lượng 2 kg rơi từ độ cao 8 m xuống độ cao 3 m so với mặt đất. Công của trọng lực sinh ra trong quá trình này là
A. 100 J.			B. 160 J.		C. 120 J.			D. 60 J.
Câu 4. Công cơ học chỉ phụ thuộc vào
A. lực tác dụng vào vật và quãng đường vật dịch chuyển.
B. lực tác dụng.
C. quãng đường vật dịch chuyển.
D. vận tốc của vật.
Câu 5. Trong các trường hợp dưới đây, trường hợp nào trọng lực thực hiện công cơ học?
A. Người công nhân đang đẩy thùng hàng trên đường.	
B. Đầu tàu hỏa đang kéo đoàn tàu chuyển động.
C. Quả nặng rơi từ trên xuống.	
D. Ô tô đang chuyển động trên đường nằm ngang.
Câu 6. Một vật được ném thẳng đứng lên cao, khi vật đạt độ cao cực đại thì tại đó
A. động năng cực đại, thế năng cực tiểu.		B. động năng cực tiểu, thế năng cực đại.
C. động năng bằng thế năng.			D. động năng bằng nữa thế năng.
Câu 7. Một người đứng yên trong thang máy và thang máy đang đi lên với vận tốc không đổi. Lấy mặt đất làm mốc thế năng thì
A. thế năng của người giảm và động năng không đổi.
B. thế năng của người tăng và của động năng không đổi.
C. thế năng của người tăng và động năng tăng.
D. thế năng của người giảm và động năng tăng.
Câu 8. Khi sử dụng búa máy để đóng cọc, đầu búa được nâng lên đến một độ cao nhất định rồi thả cho rơi xuống cọc cần đóng. Phát biểu nào đúng?
a. Trong quá trình rơi, động năng của búa luôn bằng 0.
b. Khi búa càng gần cọc, thế năng của búa càng lớn.
c. Trong quá trình rơi, động năng và thế năng của đầu búa chuyển hóa qua lại lẫn nhau. 
d. Trong quá trình rơi, động năng của hệ được bảo toàn.  
Câu 9. Một lực  có độ lớn không đổi tác dụng vào một vật đang chuyển động với vận tốc v theo các phương khác nhau như hình vẽ.
[image: IMG_256]
Độ lớn của công do lực F thực hiện xếp theo thứ tự tăng dần là:
A. (a, b, c).		B. (a, c, b).		C. (b, a, c).		D. (c, a, b).
Câu 10. Một máy bơm nước trên nhãn mác có ghi 1kWh. Ý nghĩa của thông số đó là gì?
A. Công của máy bơm nước có công suất là 1kW thực hiện trong thời gian 1 phút.
B. Công của máy bơm nước có công suất là 10kW thực hiện trong thời gian 1 giờ.
C. Công của máy bơm nước có công suất là 1kW thực hiện trong thời gian 1 giờ.
D. Công của máy bơm nước có công suất là 1kW thực hiện trong thời gian 1 ngày.
Phần II. Câu trắc nghiệm đúng, sai. 
Em hãy cho biết những phát biểu dưới đây đúng hay sau bằng cách đánh dấu X vào bảng theo mẫu sau:
	Phát biểu
	Đúng
	Sai

	Câu 1. Con lắc đơn được treo vào giá thí nghiệm bằng một sợi dây không dãn. Kéo vật nặng đến vị trí A ở độ cao h rồi thả nhẹ, vật nặng chuyển động đến vị trí thấp nhất O rồi tiếp tục đi lên và dừng lại tại điểm B, sau đó chuyển động ngược lại.

	a) Động năng và thế năng của con lắc đơn có thể chuyển hóa qua lại lẫn nhau.
	
	

	b) Sau một thời gian chuyển động, độ cao của vật nặng giảm dần vì một phần năng lượng của vật nặng đã chuyển hóa thành nhiệt năng.
	
	

	c) Tại A, động năng của vật là lớn nhất.
	
	

	d) Tại O, thế năng của vật là nhỏ nhất.
	
	

	Câu 2. Khi vật dịch chuyển theo hướng của lực tác dụng, công cơ học được xác định bằng tích của lực và khoảng cách dịch chuyển của vật.

	a) Công cơ học càng lớn khi lực tác dụng càng lớn và khoảng cách dịch chuyển càng dài.
	
	

	b) Nếu lực tác dụng giảm, công cơ học tăng.
	
	

	c) Công cơ học có thể được đo bằng đơn vị niutơn (N).
	
	

	d) Khi lực tác dụng vào vật nhưng vật không dịch chuyển thì công cơ học bằng không.
	
	



Phần III. Trắc nghiệm trả lời ngắn.
Câu 1. Khi một quả bưởi rơi từ trên cây xuống, nếu bỏ qua sức cản của không khí. Khi đó có sự chuyển hóa năng lượng từ ……. sang ……
Câu 2. Một người đang đi xe đạp lên dốc, tốc độ của người đó chậm dần. Khi đó, một phần …… bị chuyển hóa thành …… trọng trường.
Câu 3. Khi dùng máy bơm nước loại nhỏ, thời gian bơm đầy một bể nước mất khoảng 30 phút. Khi thay bằng máy bơm lớn hơn, bể nước chỉ đầy trong 10 phút.Thời gian bơm nước lại giảm xuống khi đổi sang máy bơm lớn hơn là vì công suất tỉ lệ với lượng công thực hiện trong một ……, nên máy có công suất lớn bơm nước ……, làm cho thời gian bơm đầy bể giảm xuống.
Câu 4. Hai bạn An và Bình cùng kéo một xe hàng giống nhau đi cùng quãng đường. An kéo xe mất 5 phút, còn Bình kéo mất 10 phút.Mặc dù An và Bình thực hiện công ……, nhưng An hoàn thành trong thời gian ngắn hơn. Do đó, công suất của An ……  công suất của Bình.

[bookmark: _GoBack]Phần IV. Tự luận. 
Câu 1. Một người kéo đều một vật từ giếng sâu 5 m trong 1 phút. Người ấy phải dùng một lực F = 180 N.
a) Tính công của người đó thực hiện?
b) Công suất mà người đó thực hiện là bao nhiêu?
Câu 2. Một vật có khối lượng 400g được ném thẳng đứng mặt đất lên cao với vận tốc 2 m/s . Chọn mốc thế năng ở mặt đất. Bỏ qua sức cản của không khí.
a) Tính cơ năng của vật tại vị trí ném.
b) Tính độ cao lớn nhất vật có thể đạt được?

KHTN 2 (Phân môn Hóa)
Phần I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.
Câu 1. Sản phẩm nào sau đây có chứa hợp chất hữu cơ?
	A. Phân kali.
	B. Giấm gạo.	
	C. Đá vôi.
	D. Muối ăn.


Câu 2. Hợp chất nào sau đây thuộc loại hydrocarbon?
	A. C2H6O.
	B. CO2.
	C. C2H2.	
	D. NaHCO3.


Câu 3. Công thức phân tử của hợp chất hữu cơ cho ta biết
	A. thành phần nguyên tố và số lượng nguyên tử của mỗi nguyên tố.			
B. thành phần nguyên tố và tỉ lệ số lượng nguyên tử của mỗi nguyên tố.	
C. số lượng nguyên tử của mỗi nguyên tố và trật tự liên kết giữa các nguyên tử.	
D. tỉ lệ số lượng nguyên tử của mỗi nguyên tố và trật tự liên kết giữa các nguyên tử.	


Câu 4. Liên kết hóa học trong hợp chất hữu cơ thường là liên kết
	A. cộng hóa trị. 
	B. kim loại.
	C. hydrogen.
	D. ion.


Câu 5. Dữ kiện nào sau đây có thể xác định được chất vô cơ hay hữu cơ?
	A. trạng thái.
	B. màu sắc.	
	C. độ tan.
	D. thành phần nguyên tố.


Câu 6. Thành phần chính của dầu mỏ là
	A. hydrocarbon.
	B. hydrogen.
	C. acid. 	
	D. dẫn xuất hydrocarbon.


Câu 7. Khí mỏ dầu và khí thiên nhiên đều có thành phần chính là khí
	A. carbon dioxide. 		B. methane.           C. ethylene.                D. butane.


Câu 8. Khí thiên nhiên không có ở đâu trong tự nhiên?
	A. Sâu dưới biển. 	
	B. Sâu dưới đất liền.
	C. Dưới lớp bùn ao.
	D. Trên mặt biển.


Câu 9. Chất nào sau đây không phải là sản phẩm chưng cất dầu mỏ?
	A. Khí hóa lỏng.
	B. Nhựa đường.
	C. Dầu diesel. 
	D. Sáp ong.


Câu 10. Ô tô, xe máy thường sử dụng loại nhiên liệu nào?
	A. Than đá. 		B. Xăng.           C. Dầu diesel.                D. Khí hóa lỏng.


Câu 11. Loại nhiên liệu nào sau đây là nhiên liệu sinh học?
	A. Khí đốt. 	
	B. Xăng.
	C. Dầu biodiesel.
	D. Than đá.


Câu 12. Gas dùng để đun nấu có mùi hôi rất khó gửi là do nhà sản xuất đã thêm một lượng nhỏ hợp chất có chứa lưu huỳnh vào trong gas. Mục đích của việc thêm hóa chất này vào gas nhằm để
A. tăng năng suất tỏa nhiệt.			B. phát hiện nhanh chóng sự cố rò rỉ gas.
C. hạ giá thành sản xuất gas.		D. phòng chống cháy nổ khi sử dụng gas.
Phần II. Câu trắc nghiệm đúng, sai. 
Em hãy cho biết những phát biểu dưới đây đúng hay sau bằng cách đánh dấu X vào bảng theo mẫu sau:
	Phát biểu
	Đúng
	Sai

	Câu 1. Khí thiên nhiên được dùng làm nhiên liệu và nguyên liệu cho các nhà máy sản xuất điện, sứ, đạm, ancol methylic,… Thành phần chính của khí thiên nhiên là methane. 

	a) Công thức phân tử của methane là CH4.
	
	

	b) Methane thuộc loại alkane có công thức chung là CnH2n+2 (n 1).
	
	

	[image: Hình bên biểu thị công thức cấu tạo đầy đủ của butane. Công thức đơn giản  nhất của butan là]
c) Hợp chất trên thuộc loại alkane giống methane.
	
	

	d) Đốt cháy methane rồi cho sản phẩm cháy qua bình đựng nước vôi trong thì thấy hiện tượng dung dịch chuyển sang màu xanh.
	
	

	Câu 2. Khi propane dễ hóa lỏng, được dùng làm nhiên liệu cho bật lửa, bếp gas,...

	a) Công thức phân tử của propane là C3H6.
	
	

	b) Propane thuộc loại alkane có công thức chung là CnH2n (n ).
	
	

	[image: Viết công thức cấu tạo (đầy đủ và thu gọn) của các chất có công thức phân tử  như sau: C4H10]
c) Hợp chất trên thuộc loại alkane giống propane.
	
	

	d) Đốt cháy propane rồi cho ngọn lửa vào bình tam giác úp ngược thì thấy thành bình tam giác bị mờ chứng tỏ trong sản phẩm cháy có H2O.
	
	


Phần III. Trả lời ngắn.
Câu 1. Cho các chất: CH3 – CH2 – CH3, CH3 – CH = CH2, CH2 = CH – CH = CH2, CH3 – CH3, 
CH2 = CH2, CH3 – C(CH3) = CH2. Có …… chất làm mất màu dung dịch bromine.
Câu 2. Cho các chất: CH  CH, CH2 = CH2, CH3 – CH = CH2, CH3 – CH = CH2, CH3 – CH3, 
CH3 – C(CH3) = CH2. Có …… chất tham gia phản ứng trùng hợp.
Câu 3. Eugenol là thành phần chính có trong tinh dầu đinh hương hoặc tinh dầu hwong nhu. Chất này được sử dụng làm chất diệt nấm, dẫn dụ côn trùng. Eugenol có khối lượng phân tử là 164 amu, chứa 73,17% carbon về khối lượng, còn lại là oxygen và hydrogen. Cho biết 1 phân tử eugenol chứa bao nhiêu nguyên tử carbon. (Cho C = 12)
Câu 4. Lactic acid có nhiều trong rau quả muối chua và trong sửa chua. Khối lượng phân tử của lactic acid là 90 amu. Trong đó, thành phần phần trăm khối lượng C là 40%. Cho biết 1 phân tử eugenol chứa bao nhiêu nguyên tử carbon. (Cho C = 12)
Phần IV. Tự luận. 
Câu 1. Đốt cháy hoàn toàn 4,958 lít (đkc) alkene X thu được V lít khí CO2 và 7,2 gam nước.
a) Xác định công thức của X. (Cho C = 12, H = 1)
b) Nếu dẫn toàn bộ lượng alkene trên vào bình đựng dung dịch bromine thì khối lượng bromine tham gia phản ứng là bao nhiêu? (Cho Br = 80)
Câu 2. Đốt cháy hoàn toàn 2,479 lít (đkc) alkene Y thu được V lít khí CO2 và 7,2 gam nước.
a) Xác định công thức của Y. (Cho C = 12, H = 1)
b) Nếu dẫn toàn bộ lượng alkene trên vào bình đựng dung dịch bromine thì khối lượng bromine tham gia phản ứng là bao nhiêu? (Cho Br = 80)
Câu 3. Gas đun nấu là một hỗn hợp propane và butane có tỉ lệ thể tích 1 : 1. Xét 1 kg loại gas này.
a) Khối lượng của propane C3H8 trong lượng gas trên là bao nhiêu?
b) Tính nhiệt lượng do propane C3H8 sinh ra khi đốt cháy 1 kg gas. Biết lượng nhiệt tương ứng sinh ra khi đốt cháy 1 mol propane C3H8 là 2220 kJ.
Câu 4. Gas đun nấu là một hỗn hợp propane và butane hóa lỏng theo tỉ lệ thể tích 3 : 1. Giả sử bình gas nặng 12 kg.
a) Khối lượng của propane C3H8 trong bình gas trên là bao nhiêu?
b) Tính nhiệt lượng do propane C3H8 sinh ra khi đốt cháy hết bình gas. Biết lượng nhiệt tương ứng sinh ra khi đốt cháy 1 mol propane C3H8 là 2220 kJ.

KHTN 3 (Phân môn Sinh)
Phần I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.
Câu 1. Di truyền học là khoa học nghiên cứu về tính
A. di truyền và biến dị ở các sinh vật.		B. sinh sản và sinh trưởng ở sinh vật.
C. di truyền và sinh sản ở các sinh vật.		D. sinh sản và biến dị ở các sinh vật.
Câu 2. Trong di truyền học, kí hiệu P là
A. con cái và con đực.				B. thế hệ con.
C. cặp bố mẹ thế hệ xuất phát. 			D. giao tử.
Câu 3. Kết quả thí nghiệm lai một cặp tính trạng của Mendel đã phát hiện ra kiểu tác động nào của gene?
A. Allen trội tác động bổ trợ với alen lặn tương ứng.	
B. Allen trội và lặn tác động đồng trội.
C. Allen trội át chế hoàn toàn alen lặn tương ứng.	
D. Allen trội át chế không hoàn toàn alen lặn tương ứng.
Câu 4. Dòng thuần là các cơ thể
A. đồng hợp về tất cả các cặp gene quy định tính trạng đó đồng hợp.
B. dị hợp về một số các cặp gene quy định tính trạng đó dị hợp.
C. đồng hợp về một số các cặp gene quy định tính trạng đó đồng hợp.
D. dị hợp về tất cả các cặp gene quy định tính trạng đó dị hợp.
Câu 5. Phép lai tạo ra con lai đồng tính, tức chỉ xuất hiện duy nhất 1 kiểu hình là
A. AABb x AABb	B. AaBB x Aabb	C. AAbb x aaBB	D. Aabb x aabb
Câu 6. Khi cho cây cà chua quả đỏ thuần chủng lai phân tích kết quả thu được
A. Toàn quả vàng		B. Toàn quả đỏ	
C. 1 quả đỏ : 1 quả vàng         	D. 3 quả đỏ : 1 quả vàng
Câu 7. Ở lúa, gen A quy định thân cao, gen a quy định thân thấp. Theo dõi sự di truyền chiều cao thân ở cây lúa, người ta thu được kết quả F1 như sau: 75% thân cao : 25% thân thấp. Hãy chọn kiểu gen của P phù hợp với phép lai trên trong các công thức lai sau đây:
A. P: AA  x  AA          	B. P: AA  x  Aa	C. P: AA  x  aa      	 D. P: Aa  x  Aa
Câu 8. Trong trường hợp trội lặn hoàn toàn thì phép lai nào sau đây cho F1 có 4 kiểu hình phân li 1:1:1:1?
A. AaBb x AaBb.					B. AaBB x AaBb.		
C. AaBB x AABb.					D. Aabb x aaBb.
Câu 9. Loại nucleotide có ở RNA và không có ở DNA là
A. Adenine. 			B. Thymine.         	C. Cytosine.		        D. Uracil.
Câu 10. Qúa trình tổng hợp RNA được thực hiện từ khuôn mẫu của
A. phân tử protein.					B. riboxom.			
C. phân tử RNA mẹ.					D. phân tử ADN.
Câu 11. Đường kính DNA và chiều dài của mỗi vòng xoắn của DNA lần lượt bằng:
A. 20 Å và 34 Å					B. 34 Å và 20 Å
C. 10 Å và 3,4 Å				           D. 3,4 Å và 10 Å
Câu 12. Nguyên tắc bổ sung trong cấu trúc của ADN dẫn đến hệ quả nào sau đây? 
A. A = C; G = T                                           	B. A + T = G + C
C. A + G = T + C                                    		D. A + C + T = C + T + G 
Câu 13. A liên kết với T bằng
A. 2 liên kết cộng hoá trị.				B. 3 liên kết cộng hoá trị.
C. 2 liên kết hydrogen.				D. 3 liên kết hydrogen.
Phần II. Câu trắc nghiệm đúng, sai. 
Em hãy cho biết những phát biểu dưới đây đúng hay sau bằng cách đánh dấu X vào bảng theo mẫu sau:
	Phát biểu
	Đúng
	Sai

	Một đoạn gen có cấu trúc như sau: 
5’ – 3’: – A – C – T – C – G – T – C – A – T – 
3’ – 5’: – T – G – A – G – C – A – G – T – A– 

	a) Mạch mRNA được tổng hợp là: - A – C – U – C – G – U – C – A – U –
	
	

	b) DNA được tổng hợp theo nguyên tắc bổ sung, khuôn mẫu và bán bảo toàn. Diễn ra ngoài tế bào chất..
	
	

	c) Mã di truyền không mã hoá amino acid có vai trò kết thúc tổng hợp Protein là UAA, UAG, UGG.
	
	

	d) Trên 1 gene có 2100 nucleotide. Số nucleotide loại A + T = 30% 
=> A + T = 630 nu
=> G + C = 1470 nu
	
	


Phần III. Câu trả lời ngắn 
Câu 1.. Một phân tử DNA tái bản 3 lần liên tiếp có thể tạo ra ………….phân tử DNA con.
Câu 2. Gene B có 105 chu kì xoắn, vậy gene B có ……………. nucleotide.
Câu 3. Các chữ in hoa là allele trội và chữ thường là allele lặn. Mỗi gene quy định 1 tính trạng. Kiểu gene AaBbCC tạo ra ……….loại giao tử.
Câu 4. Trong quá trình dịch mã, loại nucleic acide có chức năng vận chuyển amino acid là …
Phần IV. Tự luận.
Câu 1. Một gene B có chiều dài 5100 Å và có 25% nucleotide loại A. Trên mạch thứ nhất có 300 nucleotide loại T và trên mạch thứ hai có 250 nucleotide loại C. Hãy tính:
a. Số lượng từng loại nucleotide của cả gene.
b. Số lượng từng loại nucleotide của từng mạch.
c. Tính số liên kết hydrogen của gene.
Câu 2. Các chữ in hoa là allele trội và chữ thường là allele lặn. Mỗi gene quy định 1 tính trạng. Cơ thể mang kiểu gene AabbDDEeFf tự thụ phấn. Xác định số loại giao tử, số kiểu gene và tỉ lệ kiểu hình của phép lai trên.
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